


Danh mục ngành nghề kinh doanh thay đổi, bổ sung 
 

1. Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thêm ngành nghề chi tiết: 
Stt Tên ngành Mã ngành 

1  

Sản xuất điện 

Chi tiết: Thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện gió, Điện 

mặt trời, điện khác (điện rác) 

3511 

(Luật Điện lực) 

2  

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 

phân vào đâu. 

Bao gồm các dịch vụ quan trắc khí thải, nước thải … tại nhà máy; 

Tư vấn lập kế hoạch và quy trình bảo trì công trình xây dựng dân 

dụng và công nghiệp. Bảo trì công trình xây dựng dân dụng và 

công nghiệp 

7490 

3  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: 

Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị sử dụng cho các ngành: sản 

xuất công nghiệp, điện lực, dầu khí, phòng cháy chữa cháy, 

thương mại, hàng hải và dịch vụ khác. 

4659 

4  

Sửa chữa thiết bị khác 

Chi tiết:  

- Bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà.  

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

3319 

 

2. Ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung: 

Stt Tên ngành Mã ngành 

5  
Truyền tải và phân phối điện 

(Trừ truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia). 
3512 

6  Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 

7  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653 

8  Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662 

9  Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4463 

10  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu: 

Chi tiết:  

- Bán buôn thiết bị phòng cháy, chữa cháy, phân bón, thuốc trừ 

sâu; sản phẩm nông hóa. 

- Bán buôn cao su;  

- Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);  

- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại  

(trừ các loại Nhà nước cấm). 

4669 

11  
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ thiết bị phòng cháy, chữa cháy. 
4773 

12  
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

- Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan 
5210 

13  Bốc xếp hàng hóa 5224 

14  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Chi tiết: 

- Giao nhận hàng hóa. 

- Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn. 

- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. 

- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích 

bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, 

cân hàng hóa. 

5229 

15  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không 4322 



Stt Tên ngành Mã ngành 

khí 

16  

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết:  

- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong nghề xây dựng và 

xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại 

cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi; hệ thống 

âm thanh. 

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy. 

4329 

17  Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

18  Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 

19  Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 

20  Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 

21  Sửa chữa thiết bị điện 3314 

22  Sản xuất pin và ắc quy 2720 

23  Hoạt động tư vấn quản lý 7020 

24  
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 

Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất 
7410 

25  Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730 

26  
Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

- Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước 
7830 

27  
Hoạt động bảo vệ cá nhân 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ 
8010 

28  

Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 

Chi tiết: Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an 

toàn điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 

dưỡng. 

8020 

29  Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110 

30  Vệ sinh chung nhà cửa 8121 

31  

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 

Chi tiết:  

- Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, các văn 

phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 

khác;  

- Vệ sinh máy móc công nghiệp;  

- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác 

8129 

32  Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

33  Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211 

34  

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 

vào đâu 

- Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299 
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